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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH – TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  ng Ng y n   n    ng  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hứa  hị Hương và ông Phạm   n Chỉ. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Đinh  hị  h ,  hư ký   à án 

nh n   n h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương  

-   i  i n  i n ki m sát nh n   n h   n  im Thành  t nh Hải  ương 

tham gia phiên toà: Bà Lê  hị   i   iểm sát viên  

Ngày 14 tháng 12 n m 2022, tại Hội t ường xét xử  òa án nh n   n h y n 

 im  hành  tỉnh Hải Dương, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đã thụ lý số 

86/2022/HSS  ngày 09 tháng 11 n m 2022, the  Q yết định đưa vụ án  a xét xử số       

82/QĐXXS -HS ngày 21/11/2022; Q yết định h ãn phiên tòa số 45/QĐHP -HS 

ngày 02/12/2022, đối với bị cá  Phạm Văn H , sinh n m 1993  Giới tính: Nam. 

Nơi cư t ú:  hôn Đ  xã Đ  h y n K  tỉnh Hải Dương  Q ốc tịch:  i t Nam; D n 

tộc:  inh;  ôn giá :  hông    ình độ v n h á: 9/12  Nghề nghi p:  hông  Họ và 

tên bố: Phạm   n Gi. Họ và tên mẹ: Đồng  hị L. Gia đình có 02 anh em  bị cá  là 

c n thứ hai. 

Tiền án: Bị cá  có hai tiền án: 

1/ Bản án số 38/2019/HS-S  ngày 07/8/2019   òa án nh n   n h y n  im 

 hành  tỉnh Hải Dương xử phạt Phạm   n H  06 tháng tù về tội   ộm cắp tài sản 

(t ị giá tài sản chiếm đ ạt là 252 000 đồng)  H chấp hành x ng hình phạt tù ngày 

21/11/2019  thi hành x ng án phí ngày 14/01/2020  

2/ Bản án số 17/2021/HS-S  ngày 23/02/2021 của  òa án nh n   n h y n 

An Dương  thành phố Hải Phòng xử phạt Phạm   n H  12 tháng tù về tội   ộm cắp 

tài sản (t ị giá tài sản chiếm đ ạt là 780 000 đồng)  H chấp hành x ng hình phạt tù 

ngày 31/12/2021  thi hành x ng án phí ngày 28/7/2021  

Nhân thân: Q yết định xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-XPHC ngày 

06/3/2019, Phạm   n H  bị Công an h y n  im  hành xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi   ộm cắp tài sản   

Bị cá  bị bắt tạm giam từ ngày 14/9/2022 tại Nhà tạm giữ Công an h y n 

 im  hành  tỉnh Hải Dương  hi n bị tạm giam tại   ại tạm giam – Công an tỉnh 

Hải Dương. Có mặt tại phiên tòa. 
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* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Ng y n  hị Chi –   ợ giúp viên pháp lý – 

   ng t m t ợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Hải Dương  Có mặt  

* Bị h i: Chùa Q (Còn gọi là Chùa D)     ông Ng y n  hế A  sinh n m 

1983  là t ụ t ì  q ản lý chùa  Nơi cư t ú:  hôn T  xã K, h y n K  tỉnh Hải Dương 

(Xin vắng mặt)  

 * Người làm chứng: Phạm  hị H1. Vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 he  các tài li   có t  ng hồ sơ vụ án và  i n biến tại phiên tòa  nội   ng vụ 

án được tóm tắt như sa : 

 h ảng 19 giờ ngày 28/8/2022  Phạm   n H  (là người đã bị kết án về tội 

  ộm cắp tài sản chưa được xóa án tích) điề  khiển xe mô tô nhãn hi   Yamaha 

l ại N  v   biển số 16S5-0929 (xe H mượn của bạn là anh   ần Mạnh  h, sinh 

n m 1988  t ú tại thôn T  xã Đ  h y n A  thành phố Hải Phòng) đi từ nhà ở thôn Đ , 

xã Đ  h y n K  tỉnh Hải Dương đến kh  vực xã L  h y n A  thành phố Hải Phòng 

mục đích m a ma túy về sử  ụng   hi đến kh  vực chợ th ộc xã  im   n  h y n 

 im  hành  tỉnh Hải Dương thì xe bị hỏng nên H gửi xe ở q án sửa xe  ồi đi bộ  

 hi đi q a chùa Q (tên gọi khác: Chùa D) th ộc thôn T  xã K, h y n K  tỉnh Hải 

Dương    ông Ng y n  hế A  sinh n m 1983 t ú tại thôn T  xã K, h y n    tỉnh 

Hải Dương làm t ụ t ì  H nảy sinh ý định và  t ộm cắp tài sản  Lúc này  cổng chùa 

khóa  H t è  tường và   đi q a cửa ngách không khóa và  đi n thờ chính  H  quan 

sát thấy t  ng đi n thờ có 01 hòm công đức bằng nhôm kính  kích thước 

1x0 5x0 5m  bên t  ng có các tờ tiền m nh giá từ 1 000 đồng đến 50 000 đồng  H  

bê hòm công đức  a bên ng ài đi n thờ và  ùng 01 chiếc gõ mõ bằng gỗ  ài 30 cm  

hình t ụ lấy t  ng đi n thờ đập vỡ 01 mặt kính của hòm công đức và lấy t àn bộ 

tiền ch  và  túi q ần đang mặc  Sa  đó  H  đi bộ đến xã L, h y n A  thành phố Hải 

Phòng  H  đếm tổng số tiền vừa t ộm cắp được là 435 000 đồng  H  gặp và m a của 

một người đàn ông không q en biết 400 000 đồng ma túy l ại He  ine  H  đã sử 

 ụng hết  số tiền còn lại H  m a nước  ống. 

Đến 20 giờ 10 phút ngày 10/9/2022  khi H  và Ng y n Mạnh C  sinh n m 

1992 t ú tại thôn T  xã B  h y n K (là bạn của H ) đang đi t ên đường thôn    xã K, 

h y n K thì bị  ổ công tác 151 th ộc Công an h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương 

kiểm t a  H  đã khai nhận t àn bộ hành vi phạm tội nê  t ên  Ng ài  a  H  và C còn 

khai và  kh ảng tháng 8/2022  H  và C đã t ộm cắp tiền công đức tại chùa th ộc 

thôn B  xã T  h y n T  tỉnh Hải Dương   ổ công tác 151 đã lập biên bản vụ vi c  

q ản lý xe mô tô biển số 16S5-0929 của H  và xe mô tô nhãn hi   H n a l ại 

D eam  biển số 34F7-9734 của C  Cùng ngày   ổ công tác 151 đã ch yển t àn bộ 
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tài li   cùng vật chứng liên q an ch  Cơ q an Cảnh sát điề  t a Công an h y n 

 im  hành để điề  t a   

 ại biên bản xét nghi m chất ma túy đối với Phạm   n H  ngày 11/9/2022 

bằng thanh thử  kết q ả: Phạm   n H   ương tính với ma túy l ại He  ine  H  khai 

đã sử  ụng ma túy và  ngày 09/9/2022 tại thôn T  xã K, h y n K  tỉnh Hải Dương             

Ngày 11/9/2022  Cơ q an Cảnh sát điề  t a Công an h y n  im  hành tiến 

hành khám nghi m hi n t ường tại chùa Q và q ản lý 01 hòm công đức kích thước 

1x0 5x0 5 m  hình hộp chữ nhật bằng nhôm kính  một mặt kích thước 1x0 5 m bị 

vỡ; 01 gõ mõ bằng gỗ  ài 30 cm  hai đầ  hình t ụ t òn    ông Ng y n  hế A giao 

nộp  

 ại Bản kết l ận định giá tài sản số 33/ L-HĐĐG ngày 11/10/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản UBND h y n  im  hành  kết l ận: 01 tấm kính hòm công 

đức t  ng s ốt  kích thước 1x0 5x0 5m  thi t hại t ị giá là 184 000 đồng  

Ngày 11/10/2022  Cơ q an Cảnh sát điề  t a Công an h y n  im  hành đã 

t ả lại chiếc hòm công đức và chiếc gõ mõ ch  ông Ng y n  hế A q ản lý   ng 

 hế A là người có t ách nhi m t ông c i  q ản lý tài sản t  ng chùa Q yê  cầ  H  

phải t ả lại số tiền đã t ộm cắp và bồi thường thi t hại tài sản  tổng là 619 000 đồng.  

Đối với xe mô tô biển số 16S5-0929 và xe mô tô biển số 34F7-9734 xác định 

là tài sản th ộc sở hữ  hợp của anh   ần Mạnh  h và anh Phạm   n H2  không 

liên q an đến hành vi phạm tội  ngày 25/10/2022 Cơ q an Cảnh sát điề  t a Công 

an h y n  im  hành đã t ả lại ch  anh  h và anh H2. 

Q á t ình điề  t a  bị cá  H  đã khai nhận t àn bộ hành vi phạm tội của mình 

phù hợp với biên bản khám nghi m hi n t ường  vật chứng th  giữ  lời khai của bị 

hại  người làm chứng và các tài li    chứng cứ khác có t  ng hồ sơ vụ án. 

Cá  t ạng số 81/CT-  S ngày 08/11/2022   i n  iểm sát nh n   n h y n 

 im  hành  tỉnh Hải Dương t  y tố Phạm   n H  về tội “  ộm cắp tài sản” the  

q y định tại điểm b kh ản 1 Điề  173 Bộ l ật hình sự  

 ại phiên tòa: Bị cá  khai nhận hành vi phạm tội và xác định  i n kiểm sát 

nh n   n h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương t  y tố bị cá  về tội “  ộm cắp tài 

sản” the  q y định tại điểm b kh ản 1 Điề  173 Bộ l ật hình sự là đúng  đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt  

Người bà  chữa ch  bị cá  đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cá  từ 6 đến 9 

tháng tù; mi n hình phạt bổ s ng và mi n án phí ch  bị cá   

Bị hại xin vắng mặt tại phiên tòa  xin giảm nhẹ hình phạt ch  bị cá  và tự 

ng y n không yê  cầ  bị cá  bồi thường về t ách nhi m   n sự   

Đại  i n  i n kiểm sát nh n   n h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương giữ 

ng yên q an điểm t  y tố và đề nghị Hội đồng xét xử t yên bố bị cá  Phạm   n H  

phạm tội “  ộm cắp tài sản”   
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C n cứ điểm b kh ản 1 Điề  173; điểm h, s kh ản 1  kh ản 2 Điề  51; Điề  

38 BLHS. Xử phạt bị cá  Phạm   n H  từ 09 đến 12 tháng tù  thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 14/9/2022. 

 hông áp  ụng hình phạt bổ s ng là phạt tiền đối với bị cá . 

  ề t ách nhi m   n sự và vật chứng của vụ án:  hông phải giải q yết  

 ề án phí: C n cứ kh ản 2 Điề  136 Bộ l ật tố tụng hình sự; L ật phí và l  

phí; điểm đ kh ản 1 Điề  12 Nghị q yết số 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban  hường vụ Q ốc hội về mức th   mi n  giảm  th   nộp q ản lý và sử  ụng 

án phí và l  phí  òa án  Mi n án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cá   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  ề hành vi  q yết định tố tụng của Điề  t a viên   iểm sát viên t  ng q á 

t ình điề  t a  t  y tố đã thực hi n đúng về thẩm q yền  t ình tự  thủ tục q y định của 

Bộ l ật tố tụng hình sự  Q á t ình điề  t a và tại phiên tòa  bị cá   bị hại x ất t ình tài 

li    chứng cứ phù hợp với q y định của pháp l ật   hông có ai có ý kiến h ặc khiế  

nại về hành vi  q yết định của người tiến hành tố tụng  D  đó  các hành vi  q yết định 

tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hi n đề  hợp pháp  

[2] Về hành vi của bị cáo và các chứng cứ xác định tội: Lời khai của bị cá  

tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cá   bị hại tại cơ q an điề  t a và các tài 

li   chứng cứ khác có t  ng hồ sơ vụ án có đủ c n cứ xác định:  h ảng 19 giờ 

ngày 28/8/2022  tại chùa Q ở thôn T  xã K  h y n K  tỉnh Hải Dương  Phạm   n H  

(là người đã bị kết án về tội   ộm cắp tài sản chưa được xóa án tích) đã lén lút 

chiếm đ ạt số tiền 435 000 đồng t  ng hòm công đức của chùa Q    ông Ng y n 

 hế A là t ụ t ì, q ản lý chùa  

Bị cá  t ộm cắp tài sản của chùa Q số tiền 435 000 đồng ( ưới 

2 000 000đồng)  nhưng bị cá  đã hai lần bị kết án đề  về tội   ộm cắp tài sản (Cả 

hai lần bị kết án  số tiền H  chiếm đ ạt đề   ưới 2 000 000đồng)  chưa được xóa án 

tích; bị cá  là người có đầy đủ n ng lực t ách nhi m hình sự  nhận thức  õ được 

hành vi phạm tội của mình là ng y hiểm  bị pháp l ật cấm nhưng vì hám lợi  iêng, 

không chị  la  động ch n chính  thích tiê  sài t ên mồ hôi và công sức của người 

khác  nên đã cố ý tiếp tục phạm tội   

D  vậy  Cá  t ạng số 81/CT-  S ngày 08/11/2022,  i n kiểm sát nh n   n 

h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương và lời b ộc tội của vị đại  i n  i n kiểm sát 

nh n   n h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương tại phiên tòa  đã t  y tố bị cá  Phạm 

  n H  về tội “  ộm cắp tài sản” the  q y định tại điểm b kh ản 1 Điề  173 Bộ 

l ật hình sự là đúng người  đúng tội  đúng pháp l ật  
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Hành vi phạm tội của bị cá  là ng y hiểm ch  xã hội  không những x m 

phạm t ực tiếp đến q yền sở hữ  về tài sản của bị hại mà còn g y mất t ật tự t ị an 

t  ng kh  vực  g y bức xúc t  ng  ư l ận nh n   n     ng vụ án này  bị cá  một 

mình thực hi n hành vi t ộm cắp tài sản  Bản th n bị cá  đã hai lần bị  òa án kết án 

và xử phạt tù đề  về tội   ộm cắp tài sản nhưng bị cá  không lấy đó làm bài học 

ch  bản th n lại tiếp tục phạm tội   ộm cắp tài sản   ì vậy   òa án áp  ụng hình 

phạt tù có thời hạn với mức án nghiêm đối với bị cá  mới có tác  ụng giá   ục  cải 

tạ  đối với bị cá   

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  ài sản bị cá  t ộm cắp  ưới 

2 000 000 đồng; q á t ình điề  t a  t  y tố và tại phiên tòa  bị cá  thành khẩn khai 

nhận tội  q á t ình ch ẩn bị đưa vụ án  a xét xử  bị hại xin giảm nhẹ hình phạt ch  

bị cá   bị cá  được hưởng các tình tiết giảm nhẹ t ách nhi m hình sự q y định tại 

điểm h, s kh ản 1 và kh ản 2 Điề  51 Bộ l ật hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  hông có  

 Về hình phạt bổ sung:  he  q y định tại kh ản 5 Điề  173 Bộ l ật hình sự 

thì bị cá  còn có thể bị phạt tiền s ng và  ng n sách Nhà Nước  xét h àn cảnh bị 

cá  th ộc hộ cận nghè   hi n h àn cảnh khó kh n    không có vi c làm và th  

nhập, nên không phạt bổ s ng là phạt tiền đối với bị cá   

 [3] Về trách nhiệm dân sự: Q á t ình điề  t a  bị hại yê  cầ  bị cá  phải bồi 

thường số tiền bị cá  t ộm cắp là 435 000 đồng và thi t hại tài sản là chiếc hòm 

công đức bị cá  làm hư hỏng là 184 000 đồng  tổng là 619 000 đồng (Bị cá  chưa 

bồi thường)     ng q á t ình ch ẩn bị đưa vụ án  a xét xử  bị hại tự ng y n không 

yê  cầ  bị cá  bồi thường t àn bộ số tiền t ên nên không đặt  a giải q yết  

 [4] Về xử lý vật chứng: Ngày 11/10/2022  Cơ q an Cảnh sát điề  t a Công 

an h y n  im  hành đã t ả lại chiếc hòm công đức và chiếc gõ mõ nê  t ên ch  

ông Ng y n  hế A q ản lý   

Đối với xe mô tô biển số 16S5-0929 và xe mô tô biển số 34F7-9734, xác định 

là tài sản th ộc sở hữ  hợp của anh   ần Mạnh  h và anh Phạm   n H2  không 

liên q an đến hành vi phạm tội của bị cá  Phạm   n H   ngày 25/10/2022 Cơ q an 

Cảnh sát điề  t a Công an h y n  im  hành đã t ả lại ch  anh  h và anh H2 là phù 

hợp  

[5] Về án phí: C n cứ kh ản 2 Điề  136 Bộ l ật tố tụng hình sự; L ật phí và l  

phí; điểm đ kh ản 1 Điề  12 Nghị q yết số 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban  hường vụ Q ốc hội về mức th   mi n  giảm  th   nộp q ản lý và sử  ụng 

án phí và l  phí  òa án. Bị cá  bị kết án  nên phải chị  án phí sơ thẩm hình sự, tuy 

nhiên  bị cá  th ộc đối tượng cận nghè ; tại phiên tòa  bị cá  xin mi n án phí nên 

Hội đồng xét xử mi n án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cá . 
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*    ng vụ án này: 

Theo H  khai sa  khi t ộm cắp được tiền  H  đi m a ma túy của một người 

không  õ tên  t ổi  địa chỉ ở xã L  h y n A  thành phố Hải Phòng; tài li   điề  t a 

không xác định được là ai  ở đ   nên Cơ q an Cảnh sát điề  t a Công an h y n  im 

 hành không có c n cứ để xử lý  

Đối với hành vi sử  ụng t ái phép chất ma túy của Phạm   n H   Cơ q an Cảnh 

sát điề  t a Công an h y n  im  hành đã ch yển đến Công an h y n  im  hành để 

xử lý vi phạm hành chính the  q y định pháp l ật   

Đối với hành vi t ộm cắp tài sản của Phạm   n H  và Ng y n Mạnh C và  

ngày 09/8/2022 tại chùa Ca  Phúc th ộc thôn B  xã T  h y n T  tỉnh Hải Dương  Cơ 

q an Cảnh sát điề  t a Công an h y n  hanh Hà đã khởi tố vụ án  khởi tố bị can và 

điề  t a the  q y định của pháp l ật   

 Bởi các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ: Điểm b kh ản 1 Điề  173; điểm h, s kh ản 1  kh ản 2 Điề  51; Điề  

38 Bộ l ật Hình sự.  

1/ Về tội danh:   yên bố: Bị cá  Phạm   n H  phạm tội “  ộm cắp tài sản”  

2/ Về hình phạt: Xử phạt bị cá  Phạm   n H  09 (Chín) tháng tù  thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 14/9/2022  

3/ Về án phí: C n cứ kh ản 2 Điề  136 Bộ l ật tố tụng hình sự; L ật phí và l  

phí; Nghị q yết số 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban  hường vụ 

Q ốc hội về án phí và l  phí  òa án. Mi n án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cá   
        4/ Về quyền kháng cáo: C n cứ Điề  331  Điề  333 Bộ l ật tố tụng hình sự  Bị 
cá  được q yền kháng cá  t  ng hạn 15 ngày kể từ ngày t yên án  Bị hại được 
q yền kháng cá  t  ng hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án h ặc bản án được 
niêm yết /. 

Nơi nhận:  
- Bị cá ; bị hại; người bà  chữa ch  bị cá ;  

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

-   SND h y n  im  hành  tỉnh Hải Dương; 

- Cơ q an CSĐ   Công an h y n  im  hành; 

- Cơ q an  HAHS  Công an tỉnh Hải Dương; 

-   ại tạm giam – Công an tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục  HADS h y n  im  hành; 

- Sở  ư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Phòng hồ sơ  Công an tỉnh Hải Dương; 

- Bộ phận hồ sơ – nghi p vụ   Công an h y n  im  hành; 

- Lư : Hồ sơ vụ án  hồ sơ THA hình sự  v n phòng  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

 


